KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2022
Lứa tuổi: Nhà trẻ ( 24 – 36 tháng tuổi )
 ( Kế hoạch GD trong thời gian trẻ nghỉ học do dịch bệnh Covit-19 )

	Hoạt động
	Thời gian
	Tuần I
(Từ 03/01/2022 -> 07/01/2022)
Một số loại 
rau ăn củ
	Tuần II
( Từ 10/01/2022 -> 14/01/2022)
Một số loại rau ăn quả
	Tuần III
( Từ 17/01/2022 -> 21/01/2022)
Một số loại hoa
	Tuần IV
( Từ 24/01/2022 -> 28/01/2022)
Bé vui đón tết

	









Hoạt động
chung
	
Thứ hai
	VĂN HỌC
Thơ: Củ cà rốt
 (Đa số trẻ chưa biết)
(Dạy qua video)
	VĂN HỌC
Thơ: Bắp cải xanh
 (Đa số trẻ chưa biết)
(Dạy qua video)
	VĂN HỌC
Truyện: Cây táo
(Đa số trẻ chưa biết)
(Dạy qua video)
	VĂN HỌC
Thơ: Cây đào
 (Đa số trẻ chưa biết)
(Dạy qua video)

	
	
Thứ ba
	VẬN ĐÔNG
 - VĐCB: Bò bằng 2 bàn chân và 2 bàn tay
 - TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
(Dạy qua video)
	VẬN ĐÔNG
- VĐCB: Ôn: Bò bằng 2 bàn chân và 2 bàn tay
- TCVĐ: Cáo và thỏ
(Dạy qua video)
	VẬN ĐÔNG
- VĐCB: Bò chui qua cổng.
- TCVĐ: Bóng tròn to

(Dạy qua video)
	VẬN ĐÔNG
- VĐCB: Ôn: Bò chui qua cổng
- TCVĐ: Bắt bướm

(Dạy qua video)

	
	
Thứ tư
	TẠO HÌNH
Tô màu củ cà rốt
 ( Tiết mẫu)
(Dạy qua video)
	TẠO HÌNH
Tô màu quả bí ngô
 ( Tiết mẫu)
(Dạy qua video)
	TẠO HÌNH
Vẽ mặt trời và hoa
 ( Đề tài)
(Dạy qua video)
	TẠO HÌNH
Dán lá vàng
(Mẫu)
(Dạy qua video)

	
	
Thứ năm
	HĐNB
NBTN: Củ cà rốt

(Dạy qua video)
	HĐNB
Nhận biết phía trước phía sau của bản thân
(Dạy qua video)
	HĐVĐV
 Xếp và lồng cốc

(Dạy qua video)
	Hoạt động giao lưu với trẻ
Trò chuyện với trẻ về ngày tết
(Dạy  Zoom)

	
	
Thứ sáu
	ÂM NHẠC
- NDTT: DH: Em ra vườn rau.
- NDKH: NH: Lá xanh 
(Dạy qua video)
	ÂM NHẠC
- NDTT: NH: Bầu và bí
- NDKH: TCÂN: Ai đang  hát
(Dạy qua video)
	ÂM NHẠC
- NDTT: VĐMH: Bé và hoa
- NDKH: NH: Ra chơi vườn hoa
(Dạy qua video)
	ÂM NHẠC
- NDTT: DH: Sắp đến tết rồi
- NDKH: NH: Tết  tết đến rồi
(Dạy qua video)


	
Hoạt động
khác
	
- Cho trẻ xem video các bài hát: Màu hoa; Hoa trong vườn; Lá xanh; Bầu và bí; Cà rốt; Ra chơi vườn hoa; Bé và hoa; Bắp cải xanh; Thật là hay...
- Cho trẻ xem video về các loại rau, hoa, quả. (Video)
- Xem video về nguồn gốc tết nguyên đán (Video)
- Kỹ năng sống: + Dạy trẻ đóng mở nắp chai (Video)
                          + Cách đi tất - Đôi tất kì diệu (Video)







[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2022
Lứa tuổi: Mẫu giáo bé ( 3 – 4 tuổi )
 ( Kế hoạch GD trong thời gian trẻ nghỉ học do dịch bệnh Covit-19 )

	Hoạt động
	Thời gian
	Tuần I
(Từ 03/01/2022 -> 07/01/2022)
Một số loại rau bé thích
	Tuần II
( Từ 10/01/2022 -> 14/01/2022)
Bé yêu hoa
	Tuần III
( Từ 17/01/2022 -> 21/01/2022)
Bé thích quả gì?
	Tuần IV
( Từ 24/01/2022 -> 28/01/2022)
Bé vui đón tết

	







Hoạt động
chung
	
Thứ hai
	ÂM NHẠC
- NDTT: DH: “Bầu bí thương nhau”
- NDKH: NH: Cây trúc xinh

( Dạy qua Video )
	ÂM NHẠC
- NDTT: Dạy hát: Vào rừng hoa
- NDKH: TCÂN:Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.      
( Dạy qua Video )
	ÂM NHẠC
- NDTT: Nghe hát: Lý cây bông.
- NDKH:TCÂN: Tai ai tinh

( Dạy qua Video )
	ÂM NHẠC
- NDTT: VĐMH : Bé đón tết sang
- NDKH: NH: Mùa xuân ơi


( Dạy qua Video )

	
	
Thứ ba
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu một số loại cây ăn quả
( Dạy qua Video )

	LQVT
Dạy trẻ so sánh độ dài của 2 đối tượng
( Dạy qua Video )
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu một số loại quả
( Dạy qua Video )
	LQVT
Dạy trẻ đếm nhận biết số lượng 3 
( Dạy qua Video )

	
	
Thứ tư
	VĂN HỌC
Truyện: Gói hạt kì diệu
(Đa số trẻ chưa biết)
( Dạy qua Video )
	VĂN HỌC
Thơ: Hồ sen
(Đa số trẻ đã biết)

( Dạy qua Video )
	VĂN HỌC
Truyện:Trái cây trong vườn
 (Đa số trẻ chưa biết)
( Dạy qua Video )
	VĂN HỌC
Thơ:Hoa đào, hoa mai
(Đa số trẻ chưa biết)

( Dạy qua Video )

	
	
Thứ năm
	THỂ DỤC
- VĐCB: Trườn chui qua cổng
-TCVĐ:Chim sẻ và ôtô      
( Dạy qua Video )
	THỂ DỤC
- VĐCB: Tung bóng
- TCVĐ : Máy bay
( Dạy qua Video )
	THỂ DỤC
-VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
-TCVĐ: Tín hiệu
( Dạy qua Video )
	THỂ DỤC
-VĐCB: Bật xa 20- 25cm
-TCVĐ:  Tín hiệu
( Dạy qua Video )

	
	
Thứ sáu
	TẠO HÌNH
Tạo hình các bông hoa
(Đề tài)
( Dạy qua Video )
	TẠO HÌNH
Tô nét, tô màu chùm nho
 (Đề tài)

( Dạy qua Video )
	TẠO HÌNH
Tô nét, tô màu quả táo

(Mẫu)
( Dạy qua Video )
	TẠO HÌNH
 In ngón tay tạo hình pháo hoa

( Đề tài)
( Dạy qua Video )

	
Hoạt động
khác
	
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Nhảy bao bố, rồng rắn lên mây ( Dạy qua Video ).
- Xem hình ảnh về các loại rau, củ, quả một số loại hoa ( Dạy qua Video ).
- Xem video cách bỏ rác đúng nơi quy ( Dạy qua Video ).
- Xem video các món ăn trong ngày tết ( Dạy qua Video ).




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2022
Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ ( 4 – 5 tuổi )
 ( Kế hoạch GD trong thời gian trẻ nghỉ học do dịch bệnh Covit-19 )

	Hoạt động

	Thời gian

	Tuần I
(Từ ngày 3/1 đến 7/1)
Một số loại rau
	Tuần II
(Từ 10/1 đến ngày 14/1)
Một số loại hoa và quả
	Tuần III
(Từ 17/1 đến ngày 21/1)
Một số loại cây
	Tuần IV
(Từ ngày 24/1 đến 28/1)
Tết Nguyên đán

	Hoạt động học
	Thứ hai
	TẠO HÌNH
Tạo hình con vật từ lá cây 
( Đề tài)
( Dạy qua video)

	TẠO HÌNH
Vẽ hoa hướng dương
( Mẫu) 
( Dạy qua video)

	TẠO HÌNH
Xé và dán lá cây
( Đề tài)
( Dạy qua video)

	TẠO HÌNH
Trang trí cành đào
(Mẫu) 
( Dạy qua video)



	
	Thứ ba
	THỂ DỤC
VĐCB: Trèo lên, xuống thang 
– Chạy chậm 80m 
( Dạy qua video)

	THỂ DỤC
- Ôn: Bật xa 35 – 40 cm
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô ( Dạy qua video)

	THỂ DỤC
- VĐCB: Đi trên ghế băng bước qua chướng ngại vật.
- TCVĐ: Kéo co 
( Dạy qua video)

	THỂ DỤC
- VĐCB: Ôn
+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Chạy nhanh 10m 
 ( Dạy qua video)


	
	Thứ tư
	ÂM NHẠC
- Dạy hát: Vườn cây của ba
- TCÂN: Quân xúc xắc vui nhộn 
( Dạy qua video)

	ÂM NHẠC
- Dạy hát: Ra chơi vườn hoa
-  Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn
( Dạy qua video)

	ÂM NHẠC
- Dạy hát: Em yêu cây xanh
- TCÂN: Nghe thấu hát tài
 ( Dạy qua video)


	ÂM NHẠC
- Dạy VĐMH: Bé đón tết sang.
-  Nghe hát: Ngày tết quê em
( Dạy qua video)


	
	Thứ năm
	KHÁM PHÁ
Hướng dẫn trẻ gieo hạt
( Dạy qua video)

	LQVT
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc: hoa- lá - quả
 ( Dạy qua video)

	KHÁM PHÁ
Quá trình phát triển của cây
( Dạy qua video)

	LQVT
Dạy trẻ đo độ dài của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.
( Dạy qua video)


	
	Thứ sáu
	VĂN HỌC
Truyện: Rau thì là
( Đa số trẻ chưa biết) 
( Dạy qua video)

	VĂN HỌC
Truyện:  Bông hoa cúc trắng
(Đa số trẻ chưa biết)
 ( Dạy qua video)

	VĂN HỌC
Thơ: Cây chuối nhà em 
(Đa số trẻ chưa biết)
( Dạy qua video)

	VĂN HỌC
Thơ: Tết về đến ngõ
( Đa số trẻ chưa biết)
 ( Dạy qua video)


	

Hoạt động khác
	
- Chơi 1 số TCVĐ: Hái quả;  Trò chơi học tập: Đoán xem cây gì( Dạy qua video)
- Hướng dẫn trò chơi âm nhạc:  Giọng hát to, giọng hát nhỏ; Tiếng hát ở đâu?( Dạy qua video)
- Xem video: 
+ Kỹ năng bảo vệ mắt; GD trẻ lịch sự nơi công cộng; GD trẻ không nên ích kỉ kiêu ngạo: GD trẻ kỹ năng lịch sự khi làm khách.
+ Kỹ năng vệ sinh: Gấp quần áo.
- Hướng dẫn chơi TCDG: Dung dăng dung dẻ, cá sấu lên bờ( Dạy qua video)	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2022
Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn ( 5 – 6 tuổi )
 ( Kế hoạch GD trong thời gian trẻ nghỉ học do dịch bệnh Covit-19 )

	Hoạt động

	Thời gian

	Tuần I
(Từ 03/01/2022 -> 07/01/2022)
Một số loại rau 
	Tuần II
( Từ 10/01/2022 -> 14/01/2022)
Một số loại hoa
	Tuần III
( Từ 17/01/2022 -> 21/01/2022)
Một số loại quả
	Tuần IV
( Từ 24/01/2022 -> 28/01/2022)
Tết Nguyên Đán

	Hoạt động học
	Thứ hai
	VĂN HỌC
Truyện: Chú đỗ con
 ( Trẻ chưa biết)

( Dạy qua video)

	THỂ DỤC
- VĐCB: Bật sâu 
(40- 45cm).
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
( Dạy qua video)

	VĂN HỌC
Thơ: “ Cây chuối nhà em”
( Tiết trẻ chưa biết)
( Dạy qua video)

	THỂ DỤC
- VĐCB:
 + Ném trúng đích nằm ngang.
+ Đi trên ván kê dốc
( Dạy qua video)

	
	Thứ ba
	TẠO HÌNH
Tạo hình từ lá cây
 (Đề tài)
( Dạy qua video)

	TẠO HÌNH
Cắt và dán hoa
( Tiết mẫu)
( Dạy qua video)

	TẠO HÌNH
Vẽ tranh lọ hoa 
( Đề tài)
( Dạy qua video)

	TẠO HÌNH
Nặn quả bé thích
( Đề tài)
( Dạy qua video)


	
	Thứ tư
	KHÁM PHÁ
Phân loại 1 số loại rau
( Dạy qua video)

	LQVT
Đếm đến 8. Nhận biết các nhóm có số lượng là 8.NB chữ số 8. 
( Dạy qua video)
	KHÁM PHÁ
Một số loại quả 

( Dạy qua video)

	LQVT
Tách gộp trong phạm vi 8
( Dạy qua video)


	
	Thứ năm
	ÂM NHẠC
- NDTT: Dạy hát 
“Em yêu cây xanh”
- TCÂN:Nghe giai điệu đoán tên bài hát
( Dạy qua video)

	ÂM NHẠC
- NDTT:  VĐMH: “Cây trúc xinh”
- NDKH: Nghe hát:
“ Hoa thơm bướm lượn   
(Dạy qua video)

	ÂM NHẠC
- NDTT: Nghe hát: Vườn cây của ba
- NDKH: TCÂN: Nghe hát nhận bạn
Cùng BiBi 
( Dạy qua video)

	ÂM NHẠC
- NDTT: Dạy hát 
“ Tết ơi là tết”
- NDKH: 
+ TCAN: Hát theo hình vẽ 
( Dạy qua video)

	
	Thứ sáu
	LQCC:
Tập tô : b – d – đ
( Dạy qua video)

	LQCC:
LQCC : l – m-n
( Dạy qua video)

	LQCC
TC chữ cái l, m, n 
( Dạy qua video)

	LQCC:
Tập tô : l – m – n
( Dạy qua video)


	
Hoạt động khác
	
- Chơi 1 số TCVĐ: Đi và đập bắt bóng, Bật liên tục vào vòng ( Dạy qua video)
- Hướng dẫn trò chơi âm nhạc: Đi theo tiếng nhạc, Hòa theo nhịp trống ( Dạy qua video)
- Xem video truyện: Sự tích cây vú sữa,  Đọc thơ: Hoa kết trái ( Dạy qua video)
- Hướng dẫn xem ngày trên lốc lịch và giờ chẵn trên đồng hồ. Chơi trò chơi học tập: Tìm kho báu, giải câu đố đố về các loại rau, quả ( Dạy qua video)





